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I. Kế hoạch giáo dục 

1. Phân phối chương trình Cả năm: 35 tuần = 52 tiết 

Học kì I: 18 tuần = 18 tiết (1 tiết/1 tuần) 

Học kì II: 17 tuần = 34 tiết (2 tiết/1 tuần) 

STT Bài học Số tiết Thời điểm Thiết bị dạy học 
Địa điểm dạy 

học 

HỌC KÌ I 

CHỦ ĐỀ 1: CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (3 tiết) 

1 
Bài 1: Một số vấn đề 

chung về cách mạng tư 

sản  

03 

(1,2,3) 

Tuần 

1,2,3 

- Máy tính, máy chiếu. 

- Hình ảnh tư liệu liên quan đến các cuộc 

CMTS tiêu biểu 

- SGK, Video. 

Lớp học 

2 Bài 2: Sự xác lập và 

phát triển của chủ nghĩa 

tư bản  

03 

(4,5,6) 
Tuần 

4,5,6 

- SGK, máy tính, máy chiếu. 

- Một số hình ảnh sử liệu viết, sử liệu liên 

quan đến quá trình mở rộng xâm lược và phát 

triển của CNTB. sự xác lập của CNTB ở châu 

Âu và Bắc Mĩ. 

Lớp học 

3 Thực hành (Nội dung 

thực hành chủ đề 1) 

01 

(7) Tuần 7 

- Máy chiếu, máy tính. 

- Hình ảnh tư liệu về các sự kiện lịch sử liên 

quan  

Lớp học kết 

hợp tự học ở 

nhà 

CHỦ ĐỀ 2: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NAY (1 tiết) 

4 Bài 3. Sự hình thành 

Liên bang Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Xô viết  

01 

(8) Tuần 8 

- SGK, máy tính, máy chiếu, Video. Tư liệu 

lịch sử liên quan Liên bang cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Xô viết.  

Lớp học 

5 Kiểm tra giữa học kì I 01 

(9) 
Tuần 9 

- Đề kiểm tra bám sát ma trận và bản đặc tả. 
Lớp học 



6 Bài 4. Sự phát triển của 

chủ nghĩa xã hội từ sau 

Chiến tranh thế giới thứ 

hai đến nay 

(02) 

10,11 Tuần  

10,11 

- SGK, máy tính, máy chiếu, Video. Tư liệu 

liên quan  mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông 

Âu. thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc 

cải cách, mở cửa ở Trung Quốc . 

Lớp học 

7 Thực hành chủ đề 2 01 

(12) Tuần 12 

- Phiếu học tập. 

- Tài liệu tham khảo. 

Lớp học kết 

hợp tự học ở 

nhà 

CHỦ ĐỀ 3: QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á (4 tiết ) 

8 Bài 5. Quá trình xâm 

lược và cai trị của chủ 

nghĩa thực dân ở Đông 

Nam Á  

02 

(13, 

14) 

Tuần  

13,14 

- SGK,  máy tính, máy chiếu, tư liệu về quá 

trình các nước thực dân phương Tây xâm lược 

và cai trị ở Đông  Nam Á lục địa và hải 

đảo.công cuộc cải cách ở Xiêm  

Lớp học 

9 Bài 6. Hành trình đi đến 

độc lập dân tộc ở Đông 

Nam Á 

 

02 

(15,16) Tuần  

15,16 

- SGK, máy tính, máy chiếu, video. 

Bản đồ, tư liệu liên quan một số nước Đông 

Nam Á lục địa và hải đảo. ảnh hưởng của chế độ 

thực dân đối với thuộc địa, liên hệ Việt Nam. 

Lớp học 

10 Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 

cuối học kì I 

01 

(17) 
Tuần 17 

- Tư liệu, sách giáo khoa. 

- Đề cương ôn tập. 
Lớp học 

11 Kiểm tra cuối học kì I 01 (18) Tuần 18 - Đề kiểm tra bám sát ma trận và bảng đặc tả. Lớp học 

 

HỌC KÌ II: 35 tiết/17 tuần 
CHỦ ĐỀ 4: CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT 

NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945) 

STT Bài học 

 

Số tiết 

 

Thời điểm Thiết bị dạy học Địa điểm dạy 

học 

12 Thực hành chủ đề 01 

(19) 

Tuần 19   

13 Bài 7. Khái quát về 

chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc trong lịch sử Việt 

Nam  

04 

(20,21, 22,23) Tuần  

19, 20,21 

- Hình ảnh, tư liệu 1 số cuộc chiến tranh 

bảo vệ tổ quốc 

- Máy tính, máy chiếu, video. 
Lớp học 

14 Bài 8. Một số cuộc 

khởi nghĩa và chiến 

tranh giải phóng trong 

lịch sử Việt Nam (từ 

thế kỉ III TCN đến 

04 

(24,25, 26,27) Tuần 

21,22,23 

-  Máy tính, máy chiếu, video. 

- Tư liệu hình ảnh các cuộc khởi nghĩa tiêu 

biểu thời Bắc thuộc ; của khởi nghĩa Lam Sơn, 

phong trào Tây Sơn.  

 

Lớp học 



cuối thế kỉ XIX)  

15 Thực hành chủ đề 4 01 

(28,29) 
Tuần  

23,24 

- Video, tranh ảnh 

- Tư liệu tham khảo. 

- Giấy A0, bút màu. 

Lớp học kết 

hợp tự học ở 

nhà 

CHỦ ĐỀ 5:  MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858) 

16 

Bài 9. Cuộc cải cách 

của Hồ Quý Ly và 

triều Hồ (cuối thế kỉ 

XIV, đầu thế kỉ XV) 

02 

(30,31) 

Tuần  

24,25 

- Tư liệu về cải cách của Hồ Quý Ly và nhà Hồ 

- SGK, máy tính, máy chiếu. 
Lớp học 

17 
Ôn tập 01 

(32) 
Tuần 25 

- Tư liệu, sách giáo khoa. 

- Đề cương ôn tập. 
 

18 
Kiểm tra giữa hk2 01 

(33) 
Tuần 26 

- Đề kiểm tra bám sát ma trận và bảng đặc 

tả. 
 

19 
Bài 10. Cuộc cải cách 

của Lê Thánh Tông 

(thế kỉ XV) 

02 

(34,35) 
Tuần 26 

- SGK, máy tính, máy chiếu. 

- Tư liệu hình ảnh cải cách của Lê Thánh 

Tông. 
Lớp học 

20 

Bài 11. Cuộc cải cách 

của Minh Mạng (nửa 

đầu thế kỉ XIX) 

02 

(36,37) 

Tuần  

27,28 

- Video, tư liệu tham khảo cải cách của Vua 

Minh Mạng. 

- Máy tính, máy chiếu. 

Lớp học  

21 

Thực hành chủ đề 
02 

(38,39) 

Tuần 

28,29 

- Video, tranh ảnh 

- Tư liệu tham khảo. 

Lớp học kết 

hợp tự học ở 

nhà 

CHỦ ĐỀ  6: LỊCH SỬ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG  

22 Bài 12. Vị trí và tầm 

quan trọng của Biển 

Đông. 

03 

(40,41,42) 
Tuần  

29, 30 

- Bản đồ, tư liệu lịch sử về Biển Đông 

- SGK, máy tính, máy chiếu. Lớp học 

23 Bài 13. Việt Nam và 

Biển Đông  
05 

(43,44,45,46,47) Tuần 

31,32,33 

- SGK, máy tính, máy chiếu. 

Tư liệu lịch sử về quyền và lợi ích hợp 

pháp của Việt Nam đối ở Biển Đông 

 

Lớp học 

24 Thực hành chủ đề 6 03 

(48,49,50) 
Tuần  

33,34 

- Video, tranh ảnh 

- Tư liệu tham khảo. 

 

Lớp học kết 

hợp tự học ở 

nhà 

25 Ôn tập cuối học kì  01 

(51) Tuần 35 

- Tư liệu, sách giáo khoa. 

- Đề cương ôn tập 

 

Lớp học 



26 Kiểm tra cuối học kì  01 

(52) 
Tuần 35 

- Đề kiểm tra bám sát ma trận và bảng đặc 

tả. 
Lớp học 

 
II. Chuyên đề lựa chọn (35 tiết/ 35 tuần) 

Học kì I: 18 tuần = 18 tiết (1 tiết/1 tuần) 

Học kì II: 17 tuần = 17 tiết (1tiết/1 tuần) 

STT 
Chuyên đề 

(1) 
Số tiết Thời điểm Thiết bị dạy học 

Địa điểm dạy 

học 

1 

Chuyên đề 1. Lịch sử 

nghệ thuật truyền thống 

Việt Nam 

15 

 

Tuần  

1-15 

- Máy tính, máy chiếu. 

- Hình ảnh tư liệu liên quan đến : nghệ thuật 

thời Lý, thời Trần và thời Lê sơ về kiến trúc, điêu 

khắc. Nghệ thuật chính thời Mạc, thời Lê trung 

hưng. thời Nguyễn về kiến trúc, điều khắc, mĩ 

thuật, âm nhạc 

- SGK, Video. 

Lớp học 

2 Chuyên đề 2. Chiến tranh 

và hoà bình trong thế kỉ 

XX  

10 

Tuần  

16-25 

- SGK, máy tính, máy chiếu. 

- Một số hình ảnh sử liệu viết, sử liệu liên 

quan đến nguyên nhân bùng nổ, hậu quả và tác 

động của hai cuộc chiến tranh thế giới (nửa đầu 

thế kỉ XX). Nét chính về nguyên nhân, đặc điểm, 

hậu quả của Chiến tranh lạnh… 

 

Lớp học 

4 Chuyên đề 3. Danh nhân 

trong lịch sử Việt Nam  
10 

Tuần 

26-35 

- SGK, máy tính, máy chiếu, Video. Tư liệu 

lịch sử liên quan Liên bang cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Xô viết.  

Lớp học 

III. Nhiệm vụ khác: Tham gia các hoạt động do nhà trường phân công. 

 

Lưu ý: Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học linh hoạt vì nhiều lớp học chưa có ti vi. 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 Đà Nẵng, ngày 30  tháng  08   năm 2025 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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